
STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất Hồ sơ pháp lý Ghi chú

1 2 3 4

I

1 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (cơ sở cũ)
Giấy chứng nhận QSD đất số CT01034 ngày 

11/6/2012

2 Thanh tra huyện
Giấy chứng nhận QSD đất số CT01939 ngày 

10/10/2013

3 UBND xã Phước Hoà (Nhà văn hoá thôn Hữu Thành)
Giấy chứng nhận QSD đất số CT00844 ngày 

14/02/2012

4 UBND xã Phước Hoà (Nhà văn hoá thôn Tân Giản)
Giấy chứng nhận QSD đất số CT00843 ngày 

14/02/2012

5 UBND xã Phước Hoà (Nhà văn hoá thôn Tùng Giản)
Giấy chứng nhận QSD đất số CT00846 ngày 

14/02/2012

6 UBND xã Phước Sơn (Nhà văn hoá thôn Kỳ Sơn)
Giấy chứng nhận QSD đất số CT00704 ngày 

06/12/2011

7 UBND xã Phước Sơn (Nhà văn hoá thôn Phụng Sơn)
Giấy chứng nhận QSD đất số CT00705 ngày 

06/12/2011

8 UBND xã Phước Sơn (Nhà văn hoá thôn Lộc Trung)
Giấy chứng nhận QSD đất số CT00713 ngày 

06/12/2011

9 UBND xã Phước Sơn (Nhà văn hoá thôn Mỹ Cang)
Giấy chứng nhận QSD đất số CT00712 ngày 

06/12/2011

10 UBND xã Phước Sơn (Cụm Kỳ Sơn xóm 5)
Giấy chứng nhận QSD đất số CT00703 ngày 

06/12/2011

11 UBND xã Phước An (Nhà văn hoá thôn Ngọc Thạnh 1)
Giấy chứng nhận QSD đất số T00097 ngày 

23/10/2003

12 UBND xã Phước An (Nhà văn hoá thôn Ngọc Thạnh 2)
Giấy chứng nhận QSD đất số  CT03350 ngày 

03/11/2014

13 UBND xã Phước An (Nhà văn hoá thôn An Hoà 1)
Giấy chứng nhận QSD đất số  T00100 ngày 

23/10/2003

14 UBND xã Phước An (Nhà văn hoá thôn Đại Hội)
Giấy chứng nhận QSD đất số  T00099 ngày 

23/10/2003

15
UBND xã Phước An (Sân bóng chuyền thôn Ngọc 

Thạnh 2)

Giấy chứng nhận QSD đất số  CT03347 ngày 

03/11/2014

16
UBND thị trấn Tuy Phước (Trụ sở làm việc khối đảng 

(nay là Nhà làm việc BCH quân sự))

Giấy chứng nhận QSD đất số 00007 ngày 

06/6/2000

17 Trường Mầm non Phước An (cụm Thanh Huy)

Do nằm trên khuôn viên Trường TH số 2 

Phước An đã có Giấy chứng nhận QSD đất 

số CT01022, số CT01021 ngày 11/6/2012

18 Trường THCS Phước Lộc
Giấy chứng nhận QSD đất số CT01053 ngày 

19/06/2012

Số cơ sở nhà, đất đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý

PHỤ LỤC 

KẾT QUẢ HOÀN THIỆN HỒ SƠ PHÁP LÝ VỀ ĐẤT 

(Kèm theo Công văn số          /UBND-TC ngày        /12/2023 của UBND huyện Tuy Phước)



STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất Hồ sơ pháp lý Ghi chú

1 2 3 4

II

1
Phòng làm việc các phòng, ban huyện Tuy Phước (03 

Đô Đốc Lộc, thị trấn Tuy Phước)

2 Phòng Tư pháp - Bộ phận một cửa 

3 Huyện đoàn 

4 Trung tâm Chính trị huyện

5
Trung tâm văn hóa - Thông tin - thể thao huyện Tuy 

Phước (cơ sở 2) 

6 Hội chữ thập đỏ huyện

UBND xã Phước Hưng

7 Nhà văn hóa thôn An Cửu

8 Nhà văn hóa thôn Quảng Nghiệp

9 Nhà văn hóa thôn Biểu Chánh

10 Nhà văn hóa thôn Tân Hội

11  Nhà văn hóa thôn Lương Lộc

12 Nhà văn hóa thôn Háo Lễ

13 Nhà văn hóa thôn Nho Lâm

14
UBND xã Phước Hưng (Lớp Mẫu giáo Cụm Biểu Chánh 

làm Sân thể thao thôn Biểu Chánh)

UBND xã Phước Quang

15 Trụ sở UBND xã

16 Nhà văn hóa thôn An Hòa

17 Nhà văn hóa thôn Lương Quang

18 Nhà văn hóa thôn Luật Bình

19 Nhà văn hóa thôn Quảng Điền

20 Nhà văn hóa thôn Tân Điền

21 Nhà văn hóa thôn Định Thiện Đông

22 Nhà văn hóa thôn Lộc Ngãi

Số cơ sở nhà, đất tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý



STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất Hồ sơ pháp lý Ghi chú

1 2 3 4

23 Nhà văn hóa thôn Phục Thiện

24 Nhà văn hóa thôn Tri Thiện

25 Nhà văn hóa thôn Định Thiện Tây

26 Nhà văn hóa thôn Văn Quang

27
UBND xã Phước Quang (Lớp Mẫu giáo Cụm Định 

Thiện Đông)

28
UBND xã Phước Quang (Lớp Mẫu giáo Cụm Tân 

Quảng Điền)

UBND xã Phước Hòa

29 Nhà Văn hoá thôn Tân Mỹ

30 Nhà Văn hoá thôn Bình Lâm

31 Nhà Văn hoá thôn Kim Xuyên

32 Nhà Văn hoá thôn Kim Tây

33 Nhà Văn hoá thôn Kim Đông

34 Nhà Văn hoá thôn Huỳnh Giản Nam

35 Nhà Văn hoá thôn Huỳnh Giản Bắc

36 UBND xã Phước Hoà (Lớp Mẫu giáo Cụm Kim Tây 9)

37 UBND xã Phước Hoà (Lớp Mẫu giáo Cụm Bình Lâm)

38 UBND xã Phước Hoà (Lớp Mẫu giáo Cụm Tân Giản 22)

39
UBND xã Phước Hoà (Lớp Mẫu giáo Cụm Huỳnh Giản 

Sa)

UBND xã Phước Thắng

40 Trụ sở UBND xã Phước Thắng

41 Nhà văn hóa xã Phước Thắng

42 Nhà Văn hoá thôn Dương Thành

43 Trụ sở thôn Khuông Bình

44 Nhà văn hóa thôn An Lợi



STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất Hồ sơ pháp lý Ghi chú

1 2 3 4

45 Nhà văn hóa thôn Đông Điền 

46 Nhà văn hóa thôn Lương Bình

47 Nhà văn hóa thôn Tư Cung

48 Nhà văn hóa thôn Thanh Quang

49 Nhà văn hóa thôn Lạc Điền

50 Nhà văn hóa thôn Phổ Đồng

51
UBND xã Phước Thắng (Lớp Mẫu giáo Cụm An Lợi đội 

9)

UBND xã Phước Sơn

52 Trụ sở UBND xã

53 Trụ sở thôn Xuân Phương

54 Trụ sở thôn Mỹ Trung

55 Trụ sở thôn Lộc Thượng

56 Trụ sở thôn Dương Thiện

57 Trụ sở thôn Vinh Quang 1

58 Trụ sở thôn Vinh Quang 2

UBND xã Phước Hiệp

59 Trụ sở UBND xã 

60
Đất Công viên UBND xã Phước Hiệp (Khuôn viên đất 

sân bãi)

61 Nhà Văn hoá thôn Luật Chánh

62 Nhà Văn hoá thôn Tuân Lễ

63 Nhà Văn hoá thôn Tú Thuỷ

64 Nhà Văn hoá thôn Xuân Mỹ

65
Lớp Mẫu giáo Cụm Đại Lễ , đội 8

(mở rộng Nhà Văn hoá thôn Đại Lễ)

UBND xã Phước Nghĩa

66 Trụ sở UBND xã



STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất Hồ sơ pháp lý Ghi chú

1 2 3 4

67 Nhà văn hoá thôn Huỳnh Mai

68 Nhà văn hoá thôn Thọ Nghĩa

69 Nhà sinh hoạt cộng đồng xóm Hưng sơn

70 Nhà sinh hoạt cộng đồng xóm Kinh tế 

UBND xã Phước Lộc

71 Nhà làm việc VP một cửa

72 Nhà văn hóa thôn Quảng Tín

73 Nhà văn hóa thôn Vinh Thạnh 1

74 Nhà văn hóa thôn Vĩnh Hy

75 Nhà làm việc đội dân phòng

UBND xã Phước An

76 Trụ sở UBND xã

77 Hội trường, nhà truyền thống (nay là Nhà văn hoá xã)

78 Chợ Quán Cẩm

79 Nhà văn hóa thôn An Hòa 2

80 Nhà văn hóa thôn An Sơn 1

81 Nhà văn hóa thôn An Sơn 2

82 Nhà văn hóa thôn Thanh Huy 1

83 Nhà văn hóa thôn Thanh Huy 2

84 Nhà văn hóa thôn Quy Hội

85 UBND xã Phước An (Lớp Mẫu giáo Cụm Quy Hội)

UBND xã Phước Thành

86 Trụ sở UBND xã

87

Nhà văn hoá xã + Nhà thi đấu đa năng (nay đổi tên 

thành Trung tâm học tập cộng đồng + Nhà thi đấu đa 

năng)

88 Nhà văn hóa thôn Bình An 2



STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất Hồ sơ pháp lý Ghi chú

1 2 3 4

89 Nhà văn hóa thôn Cảnh An 2

90 Nhà văn hóa thôn Bình An 1

91
Nhà họp dân xóm 1, Cảnh An 2

(nay là Nhà sinh hoạt cộng đồng xóm 1, Cảnh An 2)

92
Nhà họp dân xóm 3, Bình an 2

(nay là Nhà sinh hoạt cộng đồng xóm 3, Bình an 2)

93
Nhà họp dân xóm 4, Cảnh An 1

(nay là Nhà sinh hoạt cộng đồng xóm 4, Cảnh An 1)

94
Nhà họp dân xóm 2, Bình an 2

(nay là Nhà sinh hoạt cộng đồng xóm 2, Bình An 2)

95 Nhà họp dân xóm 5, Bình An 1

96
Cụm thôn Cảnh An 1 (1) (Nhà sinh hoạt cộng đồng xóm 

1, Cảnh An 1)

97
Cụm thôn Cảnh An 1 (3) (Nhà sinh hoạt cộng đồng xóm 

5, Cảnh An 1)

98
Cụm thôn Bình An 2 (2) (Nhà sinh hoạt cộng đồng xóm 

4, Bình An 2)

UBND thị trấn Tuy Phước

99 Trụ sở UBND thị trấn Tuy Phước

100 Trụ sở Khu phố Trung Tín 1

101 Trụ sở Khu phố Trung Tín 2

102 Trụ sở Khu phố Công Chánh

103 Trụ sở Khu phố Phong Thạnh

104 Trụ sở Khu phố Mỹ Điền

105 Trụ sở Khu phố Thạnh Thế

106 UBND thị trấn Diêu Trì (Trụ sở thôn Luật Lễ)

107 UBND xã Phước Thuận (Trụ sở UBND xã)

Mầm non Phước Thành

108 Cụm thôn Bình An 2 (1)

109 Cụm thôn Cảnh An 2



STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất Hồ sơ pháp lý Ghi chú

1 2 3 4

110 Cụm thôn Bình An 1

MN Phước An

111 Cụm An Hòa 1

112 Cụm An Hòa 1 (Gốc thị )

113 Cụm Đại Hội

114 Cụm Ngọc Thạnh

115 MN  thị trấn Diêu Trì (Điểm chính Vân Hội 1)

116 MN thị trấn Tuy Phước (Điểm chính Trung Tín 1)

MN Phước Thuận

117 cụm Diêm Vân (mới)

118 Cụm Thanh Vân

MN Phước Sơn

119 Cụm Phụng Sơn xóm 1

120 Cụm Vinh Quang

MN Phước Hòa

121 Cụm Kim Tây (Điểm chính)

122 Cụm Hữu Thành

123 Cụm Kim Xuyên

124 CụmTùng Giản 19

125 Cụm Tân Giản 24

126 Cụm Huỳnh Giản Bắc

MN Phước Thắng

127 Cụm Khuông Bình (mới)

128 Cụm Lạc Điền

129 Cụm Thanh Quang



STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất Hồ sơ pháp lý Ghi chú

1 2 3 4

130 Cụm Tư Cung

131 Cụm An Lợi đội 7

132 Cụm Đông Điền

MN Phước Quang

133 Tri Thiện

134 Cụm Lộc Ngãi

135 Cụm Định Thiện Tây 2

136 Cụm Luật Bình

137 Cụm An Hoà

138 Cụm Lương Quang (mới)

139 Mầm non huyện Tuy Phước (phần mở rộng)

MN Phước Nghĩa

140 Cụm Hưng Nghĩa (phần mở rộng)

141 Cụm Thọ Nghĩa

142 Cụm Huỳnh Mai

TH số 2 thị trấn Diêu Trì

143 Cụm Diêu Trì

144 Cụm Luật Lễ

MN Phước Hưng

145 Cụm Háo Lễ, Lương Lộc

146 Cụm An Cửu mới (phần mở rộng)

147 Cụm Quảng Nghiệp 6

148 Cụm Tân Hội

149 TH số 1 Phước Thắng (Cụm Khuông Bình)

TH số 2 Phước Thắng 



STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất Hồ sơ pháp lý Ghi chú

1 2 3 4

150 Cụm Lạc Điền 1

151 Cụm Đông Điền

TH số 1 Phước Hiệp

152 Cụm  Lục Lễ (trước kia là Lục Lễ 1)

TH Phước Nghĩa

153 Cụm Huỳnh Mai

154 Cụm Hưng Nghĩa (phần mở rộng)

155 TH số 1 thị trấn Diêu Trì (Cụm Vân Hội 1)

156 TH số 2 thị trấn Tuy Phước (Cụm Vườn Che)

157 TH số 1 thị trấn Tuy Phước (phần mở rộng)

158 TH số 2 Phước Thành (phần mở rộng)

159 TH số 1 Phước Quang (phần mở rộng)

TH số 2 Phước Quang

160 Cụm  Lương Quang (phần mở rộng)

161 Cụm  Luật Bình (phần mở rộng)

162 THCS thị trấn Tuy Phước (Cơ sở mới)

163 THCS Trần Bá
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